
Mã sinh viên Môn học Điểm TP Điểm Thi Tổng kết

1453410005 Mác Lênin (2) 7.8 8 7.9

1453410005 Kinh tế Vi mô 7.3 7 7.2

1453410005 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.4 3 3.2

1453410005 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.2 5.1 6.2

1453410005 Xây dựng và phát triển nhóm 8 6 7

1453410006 Mác Lênin (2) 7.8 7 7.3

1453410006 Kinh tế Vi mô 4.5 5 4.8

1453410006 Lý thuyết sác xuất thống kê 1.4 0.6

1453410006 Tiếng Anh A2 (HP1) 5.5 4.9 5.2

1453410006 Xây dựng và phát triển nhóm 1.3 6.8 4.1

1453410007 Mác Lênin (2) 8.3 8.5 8.4

1453410007 Kinh tế Vi mô 7.2 7.6 7.4

1453410007 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.3 4.5 5.2

1453410007 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.8 5.2 6.5

1453410007 Xây dựng và phát triển nhóm 8.9 6.5 7.7

1453410013 Mác Lênin (2) 7.8 8.5 8.2

1453410013 Kinh tế Vi mô 8.1 6 7.1

1453410013 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.8 5 4.9

1453410013 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.6 6.1 6.9

1453410013 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 7 7.2

1453410014 Mác Lênin (2) 7.8 8 7.9

1453410014 Kinh tế Vi mô 7.3 7 7.2

1453410014 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.4 1.3 1.7

1453410014 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.5 4.5 5.5

1453410014 Xây dựng và phát triển nhóm 6.8 5.8 6.3

1453410016 Mác Lênin (2) 8.1 8 8

1453410016 Kinh tế Vi mô 6.3 7.5 6.9

1453410016 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.1 5 5.4

1453410016 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.6 4.3 5.5

1453410016 Xây dựng và phát triển nhóm 8 8.8 8.4

1453410018 Mác Lênin (2) 7.8 8.5 8.2

1453410018 Kinh tế Vi mô 5.7 5 5.4

1453410018 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.3 2 2.1

1453410018 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.9 4.8 6.4

1453410018 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 7 7.8

1453410019 Mác Lênin (2) 7.8 8 7.9

1453410019 Kinh tế Vi mô 6.9 7 7

1453410019 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.4 4.5 5.3

1453410019 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.9 4.8 5.9

1453410019 Xây dựng và phát triển nhóm 8.2 7.8 8

1453410020 Mác Lênin (2)

1453410020 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410020 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410020 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410020 Xây dựng và phát triển nhóm 0 0

1453410025 Mác Lênin (2) 7.9 8 8

1453410025 Kinh tế Vi mô 6.7 6 6.4

1453410025 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.4 1

1453410025 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.7 3.4

1453410025 Xây dựng và phát triển nhóm 5.3 5.5 5.4

1453410026 Mác Lênin (2)

1453410026 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410026 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410026 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410026 Xây dựng và phát triển nhóm 0 0

1453410027 Mác Lênin (2) 7.8 8 7.9

1453410027 Kinh tế Vi mô 7.9 8 8

1453410027 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.1 8.5 7.9



1453410027 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.7 4.8 6.3

1453410027 Xây dựng và phát triển nhóm 7.9 6.5 7.2

1453410028 Mác Lênin (2) 8.1 8.5 8.3

1453410028 Kinh tế Vi mô 8.3 8 8.2

1453410028 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.5 4 5.4

1453410028 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.7 4.3 6

1453410028 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 7.8 8.2

1453410030 Mác Lênin (2) 8.3 8.5 8.4

1453410030 Kinh tế Vi mô 8.6 6.5 7.6

1453410030 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.4 8.5 8.1

1453410030 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.6 6.1 6.9

1453410030 Xây dựng và phát triển nhóm 8.9 8.8 8.9

1453410031 Mác Lênin (2) 7.8 7.5 7.6

1453410031 Kinh tế Vi mô 2.7 5.5 4.1

1453410031 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.3 1.3

1453410031 Tiếng Anh A2 (HP1) 5.8 2.3 4.1

1453410031 Xây dựng và phát triển nhóm 7.7 6.5 7.1

1453410036 Mác Lênin (2) 7.8 4.5 5.8

1453410036 Kinh tế Vi mô 7.7 8 7.9

1453410036 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.5 6 6.6

1453410036 Tiếng Anh A2 (HP1) 7 3.1 5.1

1453410036 Xây dựng và phát triển nhóm 7.2 7 7.1

1453410043 Mác Lênin (2) 7.8 2 4.3

1453410043 Kinh tế Vi mô 4.6 3.5 4.1

1453410043 Lý thuyết sác xuất thống kê 0.3 0.1

1453410043 Tiếng Anh A2 (HP1) 5 2.2 3.6

1453410043 Xây dựng và phát triển nhóm 1 5 3

1453410045 Mác Lênin (2)

1453410045 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410045 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410045 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410045 Xây dựng và phát triển nhóm 0.8 0.4

1453410050 Mác Lênin (2) 7.8 0.5 3.4

1453410050 Kinh tế Vi mô 8.3 7 7.7

1453410050 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.6 7 6

1453410050 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.7 2.9 5.3

1453410050 Xây dựng và phát triển nhóm 7.6 7.5 7.6

1453410052 Mác Lênin (2) 7.6 2 4.2

1453410052 Kinh tế Vi mô 7.8 3.5 5.7

1453410052 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.8 5.5 4.4

1453410052 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.7 2.4 4.6

1453410052 Xây dựng và phát triển nhóm 6.8 6.3 6.6

1453410054 Mác Lênin (2) 8.1 3.5 5.3

1453410054 Kinh tế Vi mô 7.8 5.5 6.7

1453410054 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.4 5.5 5.1

1453410054 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.3 4.9 6.1

1453410054 Xây dựng và phát triển nhóm 8.3 6.8 7.6

1453410056 Mác Lênin (2) 7.5 5 6

1453410056 Kinh tế Vi mô 5.5 5 5.3

1453410056 Lý thuyết sác xuất thống kê 5 2

1453410056 Tiếng Anh A2 (HP1) 5.7 4.3 5

1453410056 Xây dựng và phát triển nhóm 6.4 8.8 7.6

1453410060 Mác Lênin (2) 8.1 4 5.6

1453410060 Kinh tế Vi mô 6.6 3 4.8

1453410060 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.3 4 4.5

1453410060 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.8 6.5 7.2

1453410060 Xây dựng và phát triển nhóm 7.9 4

1453410063 Mác Lênin (2) 7.8 3.1

1453410063 Kinh tế Vi mô 6.7 4.5 5.6



1453410063 Lý thuyết sác xuất thống kê 6 2.4

1453410063 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.7 3.9 5.3

1453410063 Xây dựng và phát triển nhóm 8.1 7.5 7.8

1453410065 Mác Lênin (2) 8 6 6.8

1453410065 Kinh tế Vi mô 6.8 5.5 6.2

1453410065 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.5 2.6

1453410065 Tiếng Anh A2 (HP1) 6 2.7 4.4

1453410065 Xây dựng và phát triển nhóm 6.6 5.5 6.1

1453410066 Mác Lênin (2) 7.9 3 5

1453410066 Kinh tế Vi mô 6.9 5.5 6.2

1453410066 Lý thuyết sác xuất thống kê 4 3.5 3.7

1453410066 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.6 7 7.3

1453410066 Xây dựng và phát triển nhóm 8.3 6.3 7.3

1453410067 Mác Lênin (2) 8.1 8 8

1453410067 Kinh tế Vi mô 7 7.5 7.3

1453410067 Lý thuyết sác xuất thống kê 8.3 9 8.7

1453410067 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.3 6 6.7

1453410067 Xây dựng và phát triển nhóm 8.4 9.5 9

1453410068 Mác Lênin (2) 7.6 6 6.6

1453410068 Kinh tế Vi mô 6.7 6.2 6.5

1453410068 Lý thuyết sác xuất thống kê 1.6 0.6

1453410068 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.9 6.5 7.2

1453410068 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 6.3 6.9

1453410069 Mác Lênin (2) 7.8 7.5 7.6

1453410069 Kinh tế Vi mô 8.1 8 8.1

1453410069 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.6 6 6.2

1453410069 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.5 8 8.3

1453410069 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 8 7.7

1453410072 Mác Lênin (2) 7.6 1 3.6

1453410072 Kinh tế Vi mô 5.1 6.2 5.7

1453410072 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.5 3.8 4.9

1453410072 Tiếng Anh A2 (HP1) 6 2.9 4.5

1453410072 Xây dựng và phát triển nhóm 7.2 8 7.6

1453410073 Mác Lênin (2) 8 6 6.8

1453410073 Kinh tế Vi mô 5.9 6.5 6.2

1453410073 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.4 5 5.2

1453410073 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.1 2.8 5

1453410073 Xây dựng và phát triển nhóm 8 6.5 7.3

1453410074 Mác Lênin (2) 7.9 8.5 8.3

1453410074 Kinh tế Vi mô 6.6 6.6 6.6

1453410074 Lý thuyết sác xuất thống kê 8.3 8 8.1

1453410074 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.8 7.6 7.2

1453410074 Xây dựng và phát triển nhóm 8.6 8.3 8.5

1453410076 Mác Lênin (2) 8.1 6 6.8

1453410076 Kinh tế Vi mô 7.6 7.5 7.6

1453410076 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.8 5 4.5

1453410076 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.5 5.5 6.5

1453410076 Xây dựng và phát triển nhóm 8.8 8.3 8.6

1453410078 Mác Lênin (2)

1453410078 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410078 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410078 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410078 Xây dựng và phát triển nhóm 0 0

1453410079 Mác Lênin (2)

1453410079 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410079 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410079 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410079 Xây dựng và phát triển nhóm 0 0

1453410081 Mác Lênin (2) 7.8 5.5 6.4



1453410081 Kinh tế Vi mô 6.4 7.5 7

1453410081 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.3 3.5 4.2

1453410081 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.2 3.4 5.3

1453410081 Xây dựng và phát triển nhóm 7.9 7.8 7.9

1453410088 Mác Lênin (2) 7.9 3 5

1453410088 Kinh tế Vi mô 6.7 6.2 6.5

1453410088 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.5 5.5 5.9

1453410088 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.6 6.2 7.4

1453410088 Xây dựng và phát triển nhóm 8.3 8.8 8.6

1453410090 Mác Lênin (2) 7.9 6.5 7.1

1453410090 Kinh tế Vi mô 7 7 7

1453410090 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.1 7 7

1453410090 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.9 6 7

1453410090 Xây dựng và phát triển nhóm 7.9 7.8 7.9

1453410091 Mác Lênin (2) 8 3 5

1453410091 Kinh tế Vi mô 7.4 4.5 6

1453410091 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.5 5 5.2

1453410091 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.3 4.1 5.2

1453410091 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 8.3 8.4

1453410092 Mác Lênin (2) 7.6 4 5.4

1453410092 Kinh tế Vi mô 6.8 6 6.4

1453410092 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.6 1 2.4

1453410092 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.4 4.4 5.4

1453410092 Xây dựng và phát triển nhóm 8 8 8

1453410093 Mác Lênin (2) 7.8 7.5 7.6

1453410093 Kinh tế Vi mô 8.2 8.6 8.4

1453410093 Lý thuyết sác xuất thống kê 10 9 9.4

1453410093 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.9 7.7 8.3

1453410093 Xây dựng và phát triển nhóm 9 8.5 8.8

1453410096 Mác Lênin (2) 7.4 6.5 6.9

1453410096 Kinh tế Vi mô 7 6.8 6.9

1453410096 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.4 4 4.2

1453410096 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.6 5.6 6.6

1453410096 Xây dựng và phát triển nhóm 8.4 4.2

1453410098 Mác Lênin (2) 7.6 8 7.8

1453410098 Kinh tế Vi mô 7.7 6.5 7.1

1453410098 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.3 2.1

1453410098 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.2 4.8 6

1453410098 Xây dựng và phát triển nhóm 7.7 7.3 7.5

1453410099 Mác Lênin (2)

1453410099 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410099 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410099 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410099 Xây dựng và phát triển nhóm 0.8 0.4

1453410102 Mác Lênin (2) 7.6 3

1453410102 Kinh tế Vi mô 6.9 3.5

1453410102 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.5 1.4

1453410102 Tiếng Anh A2 (HP1) 2.8 1.4

1453410102 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 3.7

1453410105 Mác Lênin (2) 7.6 8 7.8

1453410105 Kinh tế Vi mô 8 4.5 6.3

1453410105 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.9 0.5 2.3

1453410105 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.3 7.6 7.5

1453410105 Xây dựng và phát triển nhóm 6.8 7 6.9

1453410106 Mác Lênin (2) 7.9 6.5 7.1

1453410106 Kinh tế Vi mô 6.2 3 4.6

1453410106 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.6 1.5 1.9

1453410106 Tiếng Anh A2 (HP1) 5.4 4.4 4.9

1453410106 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 6.3 7.4



1453410111 Mác Lênin (2) 8.3 8 8.1

1453410111 Kinh tế Vi mô 8.5 8 8.3

1453410111 Lý thuyết sác xuất thống kê 8.3 7 7.5

1453410111 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.3 6.6 7.5

1453410111 Xây dựng và phát triển nhóm 8.3 9.3 8.8

1453410112 Mác Lênin (2) 7.8 3 4.9

1453410112 Kinh tế Vi mô 7.4 5.2 6.3

1453410112 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.6 1

1453410112 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.6 7.2 7.4

1453410112 Xây dựng và phát triển nhóm 8.3 7.5 7.9

1453410116 Mác Lênin (2) 7.8 8 7.9

1453410116 Kinh tế Vi mô 8 4.5 6.3

1453410116 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.6 4 3.8

1453410116 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.8 8.3 8.1

1453410116 Xây dựng và phát triển nhóm 7.6 6.8 7.2

1453410119 Mác Lênin (2) 7.6 7 7.2

1453410119 Kinh tế Vi mô 7.7 3 5.4

1453410119 Lý thuyết sác xuất thống kê 4 4 4

1453410119 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.4 4.8 6.1

1453410119 Xây dựng và phát triển nhóm 8.3 6.8 7.6

1453410123 Mác Lênin (2) 7.8 8 7.9

1453410123 Kinh tế Vi mô 7.9 4.5 6.2

1453410123 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.4 2 3

1453410123 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.1 4.6 6.4

1453410123 Xây dựng và phát triển nhóm 8 7.8 7.9

1453410124 Mác Lênin (2)

1453410124 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410124 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410124 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410124 Xây dựng và phát triển nhóm 0 0

1453410125 Mác Lênin (2) 7.6 6 6.6

1453410125 Kinh tế Vi mô 7.9 4.5 6.2

1453410125 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.8 1.5

1453410125 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.1 3.9 5.5

1453410125 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 8.3 7.9

1453410128 Mác Lênin (2) 7.6 8.5 8.1

1453410128 Kinh tế Vi mô 8.3 6.2 7.3

1453410128 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.3 6.5 6

1453410128 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.4 8.2 8.3

1453410128 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 8 8.3

1453410131 Mác Lênin (2) 7.9 8 8

1453410131 Kinh tế Vi mô 8 5.5 6.8

1453410131 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.1 4 4.4

1453410131 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.8 6 6.9

1453410131 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 7.8 8.2

1453410134 Mác Lênin (2)

1453410134 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410134 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410134 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410134 Xây dựng và phát triển nhóm 0 0

1453410135 Mác Lênin (2) 3 1.8

1453410135 Kinh tế Vi mô 2.5 1.3

1453410135 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410135 Tiếng Anh A2 (HP1) 3.6 4.9 4.3

1453410135 Xây dựng và phát triển nhóm 1.3 0.7

1453410137 Mác Lênin (2) 7.8 3.1

1453410137 Kinh tế Vi mô 5.7 2.9

1453410137 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.3 1 2.7

1453410137 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.9 7.5 7.7



1453410137 Xây dựng và phát triển nhóm 7.6 3.8

1453410140 Mác Lênin (2) 7.6 5 6

1453410140 Kinh tế Vi mô 8.7 6 7.4

1453410140 Lý thuyết sác xuất thống kê 4 6 5.2

1453410140 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.1 6.9 7.5

1453410140 Xây dựng và phát triển nhóm 6.8 6.3 6.6

1453410141 Mác Lênin (2) 5 3

1453410141 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410141 Lý thuyết sác xuất thống kê 0.3 0.1

1453410141 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.1 3.1

1453410141 Xây dựng và phát triển nhóm 0.8 0.4

1453410146 Mác Lênin (2)

1453410146 Kinh tế Vi mô 0 0

1453410146 Lý thuyết sác xuất thống kê 0 0

1453410146 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410146 Xây dựng và phát triển nhóm 0 0

1453410148 Mác Lênin (2) 7.9 3 5

1453410148 Kinh tế Vi mô 8.1 4 6.1

1453410148 Lý thuyết sác xuất thống kê 4 2.5 3.1

1453410148 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.1 5 6.6

1453410148 Xây dựng và phát triển nhóm 8.7 7 7.9

1453410149 Mác Lênin (2) 7.8 1 3.7

1453410149 Kinh tế Vi mô 7.6 5.5 6.6

1453410149 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.9 1 1.8

1453410149 Tiếng Anh A2 (HP1)

1453410149 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 7 7.2

1453410150 Mác Lênin (2) 7.6 1.5 3.9

1453410150 Kinh tế Vi mô 7.4 4.5 6

1453410150 Lý thuyết sác xuất thống kê 2.5 2.5 2.5

1453410150 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.9 4.6 5.8

1453410150 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 6.5 7.5

1453410155 Mác Lênin (2) 8.1 8 8

1453410155 Kinh tế Vi mô 6.8 5 5.9

1453410155 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.1 9 8.2

1453410155 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.5 2.7 5.1

1453410155 Xây dựng và phát triển nhóm 7.9 8.5 8.2

1453410160 Mác Lênin (2) 7.6 7.5 7.5

1453410160 Kinh tế Vi mô 7.9 5 6.5

1453410160 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.6 1.5 2.7

1453410160 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.8 2.2 5

1453410160 Xây dựng và phát triển nhóm 7.2 5 6.1

1453410163 Mác Lênin (2) 7.9 7 7.4

1453410163 Kinh tế Vi mô 7.2 4 5.6

1453410163 Lý thuyết sác xuất thống kê 6.3 3.5 4.6

1453410163 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.1 4.5 6.3

1453410163 Xây dựng và phát triển nhóm 8 7.3 7.7

1453410171 Mác Lênin (2) 8 7.5 7.7

1453410171 Kinh tế Vi mô 7.9 6 7

1453410171 Lý thuyết sác xuất thống kê 8.6 4 5.8

1453410171 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.7 4.8 5.8

1453410171 Xây dựng và phát triển nhóm 8.9 6.8 7.9

1453410174 Mác Lênin (2) 7.9 3.5 5.3

1453410174 Kinh tế Vi mô 7.9 6.5 7.2

1453410174 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.9 0.5 1.9

1453410174 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.2 5.1 6.2

1453410174 Xây dựng và phát triển nhóm 7.2 7 7.1

1453410180 Mác Lênin (2) 7.7 5 6.1

1453410180 Kinh tế Vi mô 7.7 3.5 5.6

1453410180 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.3 0.5 1.6



1453410180 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.1 4.3 5.2

1453410180 Xây dựng và phát triển nhóm 7 7.3 7.2

1453410181 Mác Lênin (2) 7.9 5.5 6.5

1453410181 Kinh tế Vi mô 7.9 3.5 5.7

1453410181 Lý thuyết sác xuất thống kê 5.3 3 3.9

1453410181 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.2 2.5 4.9

1453410181 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 6 7.3

1453410182 Mác Lênin (2) 7.8 6 6.7

1453410182 Kinh tế Vi mô 8.2 7.5 7.9

1453410182 Lý thuyết sác xuất thống kê 5 4 4.4

1453410182 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.6 4.2 5.9

1453410182 Xây dựng và phát triển nhóm 8.1 8 8.1

1453410186 Mác Lênin (2) 7.8 7.5 7.6

1453410186 Kinh tế Vi mô 7.6 5 6.3

1453410186 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.1 1.2

1453410186 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.1 5.8 6.5

1453410186 Xây dựng và phát triển nhóm 7.8 7 7.4

1453410189 Mác Lênin (2) 7.9 6.5 7.1

1453410189 Kinh tế Vi mô 7.3 4 5.7

1453410189 Lý thuyết sác xuất thống kê 4 4.5 4.3

1453410189 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.6 3.7 5.2

1453410189 Xây dựng và phát triển nhóm 8.5 8.3 8.4

1453410190 Mác Lênin (2) 7.9 7 7.4

1453410190 Kinh tế Vi mô 7.4 5.5 6.5

1453410190 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.4 4 5.4

1453410190 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.2 3.4 5.3

1453410190 Xây dựng và phát triển nhóm 8.3 8.3 8.3

1453410191 Mác Lênin (2) 7.8 7 7.3

1453410191 Kinh tế Vi mô 7.2 4.5 5.9

1453410191 Lý thuyết sác xuất thống kê 4.6 1.8

1453410191 Tiếng Anh A2 (HP1) 6 5.6 5.8

1453410191 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 5.8 6.6

1453410196 Mác Lênin (2) 8.3 8.5 8.4

1453410196 Kinh tế Vi mô 7.7 9 8.4

1453410196 Lý thuyết sác xuất thống kê 8.1 7.5 7.7

1453410196 Tiếng Anh A2 (HP1) 8.5 6.4 7.5

1453410196 Xây dựng và phát triển nhóm 7.6 7.3 7.5

1453410200 Mác Lênin (2) 8.2 7 7.5

1453410200 Kinh tế Vi mô 7 6 6.5

1453410200 Lý thuyết sác xuất thống kê 7.1 5 5.8

1453410200 Tiếng Anh A2 (HP1) 7.2 5.7 6.5

1453410200 Xây dựng và phát triển nhóm 7.9 6.3 7.1

1453410205 Mác Lênin (2) 5.1 7 6.2

1453410205 Kinh tế Vi mô 7.9 0.5 4.2

1453410205 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.5 1.4

1453410205 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.2 4.8 5.5

1453410205 Xây dựng và phát triển nhóm 6.8 7.3 7.1

1453410206 Mác Lênin (2) 7.4 5.5 6.3

1453410206 Kinh tế Vi mô 4.5 7 5.8

1453410206 Lý thuyết sác xuất thống kê 1 0.4

1453410206 Tiếng Anh A2 (HP1) 2.9 2 2.5

1453410206 Xây dựng và phát triển nhóm 1.5 0.8

1453410207 Mác Lênin (2) 7.6 6 6.6

1453410207 Kinh tế Vi mô 7.2 6.5 6.9

1453410207 Lý thuyết sác xuất thống kê 3.3 1 1.9

1453410207 Tiếng Anh A2 (HP1) 6.1 4 5.1

1453410207 Xây dựng và phát triển nhóm 7.4 6 6.7


